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TỦ MẠNG 19” – SERIES B – W600 
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▪ Công nghệ sản xuất: sản xuất trên dây chuyền máy móc CNC 

hiện đại, theo tiêu chuẩn 19inch (tiêu chuẩn tủ rack quốc tế) 

được làm bằng chất liệu thép tấm cao cấp có độ dày từ 1.0 – 2.0 

mm, thông thoáng và thẩm mỹ cao. 

▪ Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, có thể đặt gọn gàng trong mọi 

không gian. Tủ có thể tháo rời các chi tiết và lắp ráp lại dễ dàng. 

▪ Tủ rack được sơn tĩnh điện màu đen, hoặc trắng xám. 

▪ Cánh cửa được thiết kế dạng lưới thông thoáng mặt trước và sau, 

được trang bị khóa bật MS480.  

▪ Các thanh treo thiết bị được thiết kế đặc biệt, chịu lực cao, dễ 

dàng lắp khay hay bố trí thiết bị. 

▪ Nóc tủ được trang bị từ 2 quạt hút cùng với cánh lưới thông 

thoáng tạo luồng khí định hướng giúp các thiết bị tản nhiệt tốt 

hơn. Có thể gắn tối đa 04 quạt. 

▪ Các đường đi cáp vào được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ. 

▪ Hệ thống bánh xe điều hướng, chân vặn cố định tủ có thể chịu 

tải tối đa lên tới 1000kg ở trạng thái tĩnh. 

▪ Có 2 thanh đai dây được bố trí gắn dọc thân tủ để níu dây cáp 

giúp bố trí thiết bị được gọn gàng. 

▪ Tủ được trang bị đầy đủ các phụ kiện cần thiết như ổ điện 4 lỗ 

hoặc 6 lỗ, ốc rack kèm theo. 

▪ Chuẩn: 19” IEC297-2, DIN 41494 
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Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ rack Series B từ 27U 
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Thông số kỹ thuật chi tiết Tủ rack Series B từ 10U đến 20U 
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* THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Mã sản phẩm 

Chiều cao sử 

dụng 
(số U) 

Kích thước HxDxW(mm) 
Chiều sâu sử 

dụng(mm) 

Trọng 

lượng ≈ 
(kg) 

Tải trọng 

tĩnh max 
(kg) 

ECP-10U1000-B 10U H590xW600xD1000mm < 850 35 300 

ECP-12U600-B 12U H680xW600xD600mm < 450 27 300 

ECP-12U800-B 12U H680xW600xD800mm < 650 35 300 

ECP-12U1000-B 12U H680xW600xD1000mm < 850 41 300 

ECP-15U600-B 15U H813xW600xD600mm < 450 33 400 

ECP-15U800-B 15U H813xW600xD800mm < 650 40 400 

ECP-15U1000-B 15U H813xW600xD1000mm < 850 45 400 

ECP-20U600-B 20U H1035xW600xD600mm < 450 43 400 

ECP-20U800-B 20U H1035xW600xD800mm < 650 50 400 

ECP-20U1000-B 20U H1035xW600xD1000mm < 850 58 400 

ECP-27U600-B 27U H1370xW600xD600mm < 450 61 600 

ECP-27U800-B 27U H1370xW600xD800mm < 650 70 600 

ECP-27U1000-B 27U H1370xW600xD1000mm < 850 79 600 

ECP-32U600-B 32U H1592xW600xD600mm < 450 73 700 

ECP-32U800-B 32U H1592xW600xD800mm < 650 81 700 

ECP-32U1000-B 32U H1592xW600xD1000mm < 850 90 700 

ECP-36U600-B 36U H1768xW600xD600mm < 450 76 800 

ECP-36U800-B 36U H1768xW600xD800mm < 650 89 800 

ECP-36U1000-B 36U H1768xW600xD1000mm < 850 98 800 

ECP-42U600-B 42U H2035xW600xD600mm < 450 85 900 

ECP-42U800-B 42U H2035xW600xD800mm < 650 95 900 

ECP-42U1000-B 42U H2035xW600xD1000mm < 850 106 1000 

ECP-42U1100-B 42U H2035xW600xD1100mm < 950 113 1000 

ECP-42U1200-B 42U H2035xW600xD1200mm < 1050 125 1000 

Lưu ý: Kích thước chiều cao (H) đã bao gồm bánh xe và dung sai ± 5mm 
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* THÔNG TIN ĐẶT HÀNG: 

Mã sản phẩm Thông số 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 10UD1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-10U1000-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H525xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 12U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-12U600-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H615xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 12U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-12U800-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H615xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 12U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-12U1000-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H615xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 
Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 15U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-15U600-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H748xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 15U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-15U800-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H748xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 15U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-15U1000-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H748xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Khóa tủ Cửa trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 20U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-20U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H970xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 20U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-20U800-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H970xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 20U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-20U1000-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H970xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 27U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-27U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1286xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 27U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-27U800-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1286xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 27U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-27U1000-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1286xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước 

chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 32U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-32U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1508xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 32U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-32U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1508xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 32U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-32U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1508xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước 

chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 36U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-36U600-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1686xW600xD600mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 36U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-36U800-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1686xW600xD800mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 36U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-36U1000-B 

 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 

+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 

+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1686xW600xD1000mm (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước 

chiều cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 

nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 42U D600 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 
Mã Sản phẩm ECP-42U600-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 
+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1953xW600xD600 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao 

tủ chưa bao gồm bánh xe 
Hệ thống tản 

nhiệt 
Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 

220VAC. 
Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 42U D800 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-42U800-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 
+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1953xW600xD800 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều cao 

tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 
nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 
220VAC. 

Cánh tủ Cửa đơn trước và sau trang bị khóa bật MS480 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 42U D1000 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-42U1000-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 
+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1953xW600xD1000 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 
nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 
220VAC. 

Cánh tủ 
Cửa trước đạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. 

Trang bị khóa bật MS480. 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

 

 

 

 

 

 

Tủ mạng 19" 42U D1100 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-42U1100-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 
+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1953xW600xD1100 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 
nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 
220VAC. 

Cánh tủ 
Cửa trước đạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. 

Trang bị khóa bật MS480. 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 
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Tủ mạng 19" 42U D1200 - B 

Xuất xứ ECP/Việt Nam 

Mã Sản phẩm ECP-42U1200-B 

 

Vật liệu 

+ Khung tủ, thanh nối: thép 1.5mm 
+ Thanh gắn thiết bị (Thanh rack): 2.0mm 

+ Nóc, đáy, cánh hông: 1.0mm 
+ Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện 

Kích thước tủ 
H1953xW600xD1200 (Cao x Rộng x Sâu). Kích thước chiều 

cao tủ chưa bao gồm bánh xe 

Hệ thống tản 
nhiệt 

Tủ lắp được 02 quạt làm mát 120x120mm, công suất 20W/ 
220VAC. 

Cánh tủ 
Cửa trước đạng đơn mở 1 cánh, cửa sau dạng đôi mở 2 cánh. 

Trang bị khóa bật MS480. 

Thanh nguồn 
Ổ cắm 6 lỗ Lioa công suất tối đa 2.200w/Max 10A-250V, dây 

dài 3 mét 

* PHỤ KIỆN ĐI KÈM: 

 

*PHỤ KIỆN TUỲ CHỌN: 

                                                  
           Ổ điện Lioa gắn Rack                  Khay cố định                      Khay trượt 

 

 

 

 

 

 
Khay cố định 1U Quản lý cáp 1U Thanh nguồn 6P có CB 
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